
Diện tích và sản lượng cây lương thực có hạt

Planted area and production of cereals

2005 152.480 144.626 7.854 622.301 585.561 36.740

2006 145.632 137.858 7.774 629.432 594.409 35.023

2007 149.625 142.519 7.106 674.345 640.585 33.760

2008 159.229 152.921 6.308 736.406 705.119 31.287

2009 161.620 154.355 7.265 753.630 717.784 35.846

2010 160.057 154.192 5.865 768.731 738.778 29.953

2011 160.717 155.541 5.176 788.568 762.475 26.093

2005 89,95 88,83 117,19 92,68 91,20 125,12

2006 95,51 95,32 98,98 101,15 101,51 95,33

2007 102,74 103,38 91,41 107,14 107,77 96,39

2008 106,42 107,30 88,77 109,20 110,07 92,67

2009 101,50 100,94 115,17 102,34 101,80 114,57

2010 99,03 99,89 80,73 102,00 102,92 83,56

2011 100,41 100,87 88,25 102,58 103,21 87,11

2005 100,00 94,85 5,15 100,00 94,10 5,90

2006 100,00 94,66 5,34 100,00 94,44 5,56

2007 100,00 95,25 4,75 100,00 94,99 5,01

2008 100,00 96,04 3,96 100,00 95,75 4,25

2009 100,00 95,50 4,50 100,00 95,24 4,76

2010 100,00 96,34 3,66 100,00 96,10 3,90

2011 100,00 96,78 3,22 100,00 96,69 3,31
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Diện tích cây lương thực có hạt phân theo huyện, thị xã thuộc tỉnh

Planted area of cereals by district

Ha

2005 2009 2010 2011

152.480 161.620 160.057 160.717

Thị xã Tây Ninh - Tay Ninh township2.691 3.300 3.209 3.107

Huyện Tân Biên - Tan Bien district6.069 7.451 7.745 7.881

Huyện Tân Châu - Tan Chau district2.418 1.975 1.674 1.654

Huyện Dương Minh Châu - DMC district11.702 13.639 14.082 13.681

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district35.507 37.287 37.493 38.569

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district3.702 3.317 3.239 3.192

Huyện Gò Dầu - Go Dau district22.564 23.161 22.381 21.566

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district27.069 28.503 27.876 27.774

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district40.758 42.987 42.358 43.293

Sản lượng cây lương thực có hạt phân theo huyện, thị xã thuộc tỉnh

Production of cereals by district 
Tấn - Ton

2005 2009 2010 2011

622.301 753.630 768.731 788.568

Thị xã Tây Ninh - Tay Ninh township10.078 13.944 13.595 13.132

Huyện Tân Biên - Tan Bien district21.436 31.860 34.662 36.688

Huyện Tân Châu - Tan Chau district9.753 8.436 7.955 8.057

Huyện Dương Minh Châu - DMC district17.517 51.189 58.250 56.010

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district149.993 182.901 182.147 197.482

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district15.580 14.451 15.131 15.276

Huyện Gò Dầu - Go Dau district95.746 109.317 111.644 107.940

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district121.067 136.428 136.626 137.929

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district181.131 205.104 208.721 216.054
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TỔNG SỐ - TOTAL
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TỔNG SỐ - TOTAL



Sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người phân theo huyện, 

thị xã thuộc tỉnh

Production of cereals per capita by districts
             Kg/ Người - Kg/ Pers

2005 2009 2010 2011

599 706 717 729

Thị xã Tây Ninh - Tay Ninh township81 111 108 103

Huyện Tân Biên - Tan Bien district254 339 367 386

Huyện Tân Châu - Tan Chau district91 69 65 65

Huyện Dương Minh Châu - DMC district176 490 555 530

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district1.183 1.405 1.392 1.498

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district110 104 108 108

Huyện Gò Dầu - Go Dau district676 797 810 777

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district1.918 2.166 2.159 2.162

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district1.212 1.346 1.362 1.399
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